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BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH V ẬN TẢI BIỂN
 Thương mại quốc tế của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng trongvòng 15 năm trở lại đây từ sau khi mở cửa, hội nhập với nền kinh tế thếgiới, đặc biệt từ sau khi Việt Nam trở th ành thành viên của tổ chứcthương mại thế giới (WTO).
 Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế đều đặn khoảng 8% năm là tốc độtăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng từ 20% đến 25% năm.Giao thương hàng hóa tăng trư ởng nhanh chóng, và trong đó chủ yếuđược vận chuyển bằng đường biển (khoảng 80% tổng khối l ượng hànghóa vận chuyển) là những tiền đề quan trọng trong phát triển ng ành vậntải biển của Việt Nam.
 Với 3.200 km bờ biển, 90 cảng biển đ ược phân bổ đều trên cả ba miền,Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi cho việc phát triển vận tải biển. Cùngvới tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của thương mại quốc tế, ngành vậntải biển Việt Nam đang có những c ơ hội to lớn, tuy nhiên vận tải biểnquốc tế tại Việt Nam chỉ đáp ứng đ ược khoảng 20% nhu cầu vậnchuyển.Đây là cơ hội nhưng cũng chính là thách thức lớn đối với ngànhvận tải biển non trẻ của Việt Nam trước các đối thủ cạnh tranh quốc tế.
 Nhận biết rõ tiềm năng và cơ hội, các đề án quy hoạch tổng thể ng ànhvận tải biển được chính phủ xây dựng và thông qua bao gồm từ việc pháttriển và xây dựng các cảng biển nước sâu có khả năng tiếp nhận các tảutrọng tải lớn đến việc quy hoạch xây dựng v à phát triển ngành đóng tàubiển nhằm hướng tới mục tiêu xuất khẩu dịch vụ vận tải biển lên tới hơn50% tổng giá trị xuất khẩu của quốc gia.
 Tuy còn nhiều bất cập trong các khâu phát triển đồng bộ của to àn ngànhvận tải biển, chúng tôi nhận định c ơ hội phát triển to lớn của ngành vậntải biển Việt Nam.
 HGHỊ: MUATÓM TẮT
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BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH V ẬN TẢI BIỂN
 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
 1. Giới thiệu
 Việt Nam có kim ngạch xuấtnhập khẩu tăng trưởng với tốc độgần 20%/năm tổng kim ngạchxuất, nhập khẩu lớn hơn GDP.
 Các công ty kho vận - vận tảibiển Việt Nam hiện nay chỉ cóthể phục vụ được một phần tưnhu cầu thị trường trong nước.
 Chính phủ trong việc tập trungphát triển ngành vận tải biển.
 1.1 Các vấn đề tồn tại
 Cơ sở hạ tầng kho vận – vận tảibiển ở Việt Nam chưa đượcphân bổ hợp lý. cảng, Hạ tầnggiao thông không, Đường sắt,Vận tải hàng không còn yếukém.
 Là một nền kinh tế đang phát triển năng động, Việt Nam có kimngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng với tốc độ gần 20%/năm, tổng kimngạch xuất, nhập khẩu lớn hơn GDP. Thương mại quốc tế phát triểnmạnh đã thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển của các dịch vụ hàng hảigồm khai thác cảng, kho bãi, vận tải, dịch vụ kho vận trong 15 nămqua.
 Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu, hiện tại, các công ty kho vận -vận tải biển Việt Nam hiện nay chỉ có thể phục vụ đ ược một phần tưnhu cầu thị trường trong nước. Bên cạnh đó, cũng tồn tại khoảngcách khá khác biệt giữa các công ty kho vận – vận tải biển nướcngoài / liên doanh so với các công ty kho vận – vận tải biển ViệtNam, và giữa khu vực phía nam và phần còn lại của quốc gia. Phíkho vận- vận tải biển ở Việt Nam tương đối thấp, tuy nhiên dịch vụvẫn bị đánh giá là kém an toàn. Các công ty trong nư ớc đang rất khókhăn trong việc chiếm lĩnh thị trường nội địa.
 Cùng với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế và định hướngđúng đắn của chính phủ trong việc tập trung phát triển ngành vận tảibiển, đến năm 2010, thị phần vận chuyển h àng hóa XNK của ngànhvận tải biển Việt Nam ước tính đạt 25%.
 Hiện tại, cơ sở hạ tầng kho vận – vận tải biển ở Việt Nam chưa đượcphân bổ hợp lý. Một số cảng được thiết kế để đón nhận các tàu vậntải container, tuy nhiên năng lực chỉ cho phép tiếp nhận các t àu nhỏ.Hiện tại vẫn còn thiếu hụt các công cụ hộ trợ xử lý container hiện đạivà kinh nghiệm trong việc xếp, bốc dỡ container. Hạ tầng giao thôngkhông được thiết kế cho việc vận tải container, trong khi các xe tảicontainer thì đã quá lỗi thời. Đường sắt cũng chưa thực hiện đầy đủvai trò trong vận tải container vì vẫn chưa được hiện đại hóa. Vận tảihàng không trở nên thiếu nghiêm trọng trong mùa vụ cao điểm. Cácsân bay quốc tế như Nội bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng hiện vẫn chưacó cảng tiếp nhận hàng hóa hoặc khu vực cho các đại lý kho vận bốcdỡ hàng hóa.
 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
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BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH V ẬN TẢI BIỂN
 Thiếu hụt nguồn nhânlực trong các hoạt độngkho vận cũng là một vấnđề đáng quan tâm.
 Hầu hết các công ty vậntải và kho vận đều có quymô nhỏ và trung bình
 Trình độ công nghệ thấpvà phương pháp quản lýkho bãi còn lạc hâu.
 1.2 Giải pháp phát triển
 Ngoài ra việc thiếu hụt nguồn nhân lực trong các hoạt đ ộng kho vậncũng là một vấn đề đáng quan tâm. Theo Hiệp hội vận tải Việt Nam(VIFAS), trong số 140 thành viên của họ, nhiều hay ít, đều cókhoảng 4.000 người lao động chính (full time) và khoảng 4.000 đến5.000 lao động bán thời gian (part time). Nguồn nhâ n lực cho ngànhđược đào tạo bởi nhiều nguồn. Các nhân vi ên quản lý cấp cao chocác công ty vận tải - kho vận đều được đào tạo tốt, và được đào tạolại để đáp ứng được các yêu cầu công việc. Lao động gián tiếp đềutốt nghiệp đại học nhưng hầu hết đều không từ các trường đạo tạochuyên ngành. Người lao động trực tiếp th ì có trình độ học vấn thấpvà không quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Sự yếu kémnày là kết quả của các công nghệ đang sử dụng rất lạc hậu.
 Hơn nữa, hầu hết các công ty vận tải và kho vận đều có quy mô nhỏvà trung bình. Một vài công ty là rất nhỏ, với vốn chủ sở hữu khoảngvài trăm triệu VND. Các công ty nhà nước được đầu tư nhưng việctích lũy vốn và phát triển kinh doanh lại kém hiệu quả. Do đó, rấtnhiều công ty nhà nước với kinh nghiệm làm việc đến 30 năm, vốnđầu tư lớn, trang bị đầy đủ, kho bãi rộng lớn và đội ngũ làm việc đôngđảo lại không đủ mạnh để cung cấp các dịch vụ kho vận hoặc tích hợpdịch vụ vận tải đa quốc gia khác. Quy mô của các công ty Việt Namlà quá nhỏ, năng lực cho cạnh tranh toàn cầu và khả năng marketingquốc tế còn yếu. Từ thực tế như vậy, chúng ta khó có thể cung cấpdịch vụ kho vận ở các quốc gia khác hoặc chiếm lĩnh thị phầntrong nước.
 Vấn đề cuối cùng là trình độ công nghệ thấp. Theo VIFFAS, côngnghệ kho vận ở Việt Nam là rất yếu so với các nước trên thế giới. Cáchợp đồng giữa các công ty vận tải v à kho vận với các khách hàng vềcơ bản vẫn được trao đổi qua đường thư truyền thống. Trong khi, cácnước trong khu vực như Singapore, Thailand và Malaysi a đã áp dụngcông nghệ trao đổi số liệu điện tử (EDI) cho phép các đối tác liên lạcđiện tử và thực hiện các thủ tục một cách nhanh chóng. Trong vậnchuyển đa phương tiện, sự phối hợp với các loại ph ương tiện, đươngthủy, đường sông, đường bộ, hàng không là rất yếu kém. Cơ sở hạtầng giao thông lạc hậu, do đó hiệu quả kinh doanh l à rất thấp. Việcbốc xếp vẫn phần lớn sử dụng nhân công m à chưa đưa các công nghệbốc xếp tự động – tiên tiến vào sử dụng. Phương pháp quản lý kho bảicòn lạc hâu và vẫn chưa áp dụng các công nghệ tin học như việc quảnlý bằng mã vạch.
 Mặc dù còn có nhiều khó khăn, nhưng với định hướng đúng trongviệc khai thác tiềm năng được thiên nhiên ưu đãi và nhu cầu gia tăngnhanh chóng, khu vực vận tải biển – kho vận ở Việt Nam đang pháttriển rất mạnh mẽ. Thêm vào đó là sự hỗ trợ của chính phủ, các côngty vận tải, kho vận đang chuẩn bị tốt để cạnh tranh với các đối thủtrong thời gian tới và đóng góp vào sự phát triển chung của ngànhcông nghiệp vận tải và nền kinh tế Việt Nam nói chung .
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BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH V ẬN TẢI BIỂN
 2. Cấu trúc ngànhNgành vận tải biển Việt Nam được chia làm một số loại dịch vụ cụ thể hơn, bao gồm:
 2.1. Khai thác cảng
 Hình 1: Phân bổ ba cụm cảng biển Việt nam
 Với chiều dài bờ biển là 3.200km, cùng với nhiều cảng biển sâu, rộng,Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi cho sự phát triển của ngành công
 nghiệp vận tải biển. Hiện nay, toàn quốc có trên 90 cảng được phân bốtheo 3 cụm cảng tương ứng ba miền.
 Tuy nhiên, đa số là cảng nhỏ, không cảng nào có thể đón nhận tàu
 thuộc loại trung bình thế giới có trọng tải 50.000 tấn hoạc 2.000 TEU.Tại khu vực miền Bắc, có 9 cảng đang hoạt động trong đó lớn nhất l à
 cảng Hải Phòng với khả năng đón tàu 40.000 DWT. (Deadweight
 tonnage, chỉ số năng lực vận chuyển của tàu bao gồm trọng lượng củađội tầu, hành khách, hàng hóa, dầu, nước uống và kho hàng).
 Trong những năm gần đây nhất là sau khi Việt Nam gia nhập WTOkhối lượng hàng hóa thông qua các cảng đã tăng nhanh chóng. Năm2006 khối lượng đạt 154,5 triệu tấn, tăng 11,02% so với năm 2005,trong đó hàng container đạt 3,42 triệu TEUs, tăng 17,51%, h àng khô
 đạt 67,8 triệu tấn, tăng 11,84%. Ở một số khu vực, kết quả hoạt độngvượt xa so với quy hoạch, dự báo tr ước đó. Cụ thể, khu vực cảng vùng
 kinh tế trọng điểm phía Nam năm 2006 xếp dỡ đ ược 79.3 triệu tấnhàng, trong khi dự báo đến 2010 chỉ là 53 tiệu tấn. Khối lượng hàng
 hoá thông qua các cảng trên địa bàn Hải Phòng 10 tháng đầu năm 2007tăng mạnh, với gần 18,5 triệu tấn, vượt 26,7% cùng kỳ năm trước.
 Vận tải hàng hóa container là phương th ức vận chuyển hàng hóa cự lydài phổ biến nhất trên thế giới. Theo đó, hàng được đóng gói trong cáccontainer được chuẩn hóa về kích cỡ và vận chuyển đi bằng tàu biển,xe lửa hoặc xe tải chuyên dùng. Tàu biển chiếm ưu thế lớn nhờ chi phíthầp. Container chỉ được vận chuyển đi bằng xe tải với cự ly ngắn,thường là từ tàu đến kho hoặc giữa các kho. Chính v ì vậy, có thể nóiphần bánh lớn nhất trong ngành vận tải container nằm chủ yếu ở cáchãng tàu. Các đội xe container đóng vai trò là một dịch vụ hỗ trợ giúpkhép kín chuỗi dịch vụ cung ứng-hậu cần nhiều hơn là một ngành kinh
 doanh thực sự.
 Nguồn: JICA – Japan InternationalCorporation Agency
 2.2. Vận tải container
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BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH V ẬN TẢI BIỂN
 Hình 2: Phân chia thị phần vận tải Container Việt Nam - 2007
 P hân chia thị phần vận tải Container V iệt Nam
 Hãng tàu V iệtNam , 33%
 Hãng tàu quốc tế,67%
 Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
 Khối lượng container vận tải của đội t àu biển Việt Nam đạt được trongnăm 2006 là 1,14 triệu TEU. Nếu so sánh với con số h àng hóa qua cáccảng thì có thể thấy, các hãng tàu trong nước chỉ chiếm khoảng 33% thịphần vận tải container đường biển, phần còn lại do các hãng tàu nướcngoài chiếm giữ. Điều này cũng dễ hiểu bởi vận tải container đ òi hỏitàu chuyên dụng với mức đầu tư ban đầu lớn, trong khi đội tàu trongnước hầu hết là tàu nhỏ, không phù hợp với các tuyến dài mà chủ yếuchạy nội địa và các tuyến gần trong khu vực. Vào thời điểm tháng10/2005 Việt Nam chí có 20 tàu container chiếm 6.2% tổng tải trọngđội tàu. Con số hiện tại tuy cao hơn nhưng chắc chắn vẫn còn khiêmtốn mặc dù chưa có số liệu thống kê đầy đủ. Ngay cả Tổng Công tyHàng hải Việt Nam với đội tàu lớn nhất cũng chỉ có 11/112 tàu là tàucontainer với tổng tải trọng 7.994TEU.
 Nhìn chung, vận tải container đường biển là một thị trường khá tiềmnăng. Các doanh nghiệp đã có sẵn các dịch vụ kho vận với hệ thống hậucần về kho bải, cảng sẽ càng phát huy lợi thế mộtkhi đầu tư đúng mứccho đội tàu vận tải biển.
 Kho vận bao gồm tất cả các dịch vụ li ên quan đến vận chuyển, bốc xếp,kho bãi, giao nhận, đại lý vận tải... Hiện nay có khoảng 1.000 doanhnghiệp đang tham gia kinh doanh thị tr ường kho vận, mức độ cạnhtranh hết sức gay gắt. Tuy nhiên, phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ,kinh doanh các dịch vụ đại lý, giao nhận là chính, ít doanh nghiệp cóđầu tư cơ sở vật chất kho, bãi, máy móc thiết bị. Vài năm gần đây, lợinhuận từ hoạt động đại lý ngày càng giảm sút và dự báo xu hướng nàysẽ còn tiếp tục trong tương lai. Các doanh nghiệp lớn ngày càng ít phụthuộc vào hoạt động đại lý và bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến các dịchvụ kho vận khác, dĩ nhiên là điều này đòi hỏi phải đầu tư đúng mức màkhông phải doanh nghiệp nào cũng làm được.
 Các hãng tàu trong nước chỉ chiếmkhoảng 33% thị phần vận tảicontainer đường biển, phần còn lạido các hãng tàu nước ngoài chiếmgiữ.
 2.3. Kho vận
 Kho vận bao gồm tất cả các dịch vụliên quan đến vận chuyển, bốc xếp,kho bãi, giao nhận, đại lý vận tảivới mức độ cạnh tranh hết sức gaygắt.
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 Với mức tăng trưởng kinh tế ổn định trong thời gian qua v à dự kiến sẽtiếp tục với tốc độ khoảng 7 - 8% trong vòng 5 năm nữa, kim ngạchxuất nhập khẩu hàng hóa sẽ tiếp tục tăng từ 15 -20%/năm. Điều này cónghĩa là Khối lượng container qua các cảng sẽ tăng từ 20 -25%/năm,thậm chí cao hơn ở các khu vực trọng điểm miền Nam v à Hải Phòng.
 Bảng 1. Dự báo tăng trưởng ngành vận tải biểnDự báo tăng trưởng ngành vận tải biển
 ĐVT 2000 2005 2006 CAGR 2007e 2010f CAGRTốc độ tăng GDP Tỷ USD 5.5% 8.4% 8.2% 7.2% 6.5% 8.0% 8.0%Xuất khẩu Tỷ USD 14.5 32.4 39.6 18.3% 48.4 82.2 19.3%Nhập khẩu Tr. Tấn 15.6 37 48.8 19.3% 60.8 99.9 18.0%Sản lượng hàng hóaqua cảng Tr. Tấn 83 139.2 154.5 10.9% 181.1 250 11.3%Sản lượng vận tảibiển Tr. Tấn 18.7 42.6 49.5 17.6% 61.3 108.6 21.0%Trọng tải đội tàu ViệtNam Tr. Tấn 1.5 3.1 3.4 14.8% 4.3 6.5 14.8%Tuổi tàu trung bình Năm 21 17 17 16 14.5Thị phần V.C hàngXNK 13.5% 17.0% 20.0% 20.0% 25.0%
 Nguồn: Cục hàng hải Việt Nam, Công ty cổ phần chứng khoán Artex.
 2.4. Triển vọng phát triển

Page 8
                        

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH V ẬN TẢI BIỂN
 Dự báo mới nhất về lượng hàng hoá thông qua hệ thống cảng biển ViệtNam năm 2010 là 265 triệu tấn/năm và năm 2020 là 480 triệu tấn/năm.Riêng khu vực Hải Phòng, đến năm 2010 khối lượng hàng hóa thôngqua cảng có thể đạt từ 17.3-21.8 triệu tấn. Năng lực hệ thống cảng biểnViệt Nam phải tăng gấp 2 lần so với hiện tại v ào năm 2010 và gấp 4 lầnvào năm 2020 mới có thể đáp ứng được yêu cầu hàng hoá thông qua.Kế hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển cũng nh ư quyhoạch ngành hàng hải đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020 đã đượcchính phủ phê duyệt. Trong thực tế, việc phát triển cảng biển, nhất l àcác cảng lớn, thực hiện rất chậm chạp. Tại Diễn đ àn doanh nghiệp ViệtNam 2007, các nhà đầu tư nước ngoài đã bày tỏ quan ngại về năng lựchệ thống cảng biển không theo kịp tốc độ tăng tr ưởng hàng hóa xuấtnhập khẩu (Nguồn: VBF). Tuy nhiên, có thể dự đoán trong 3 năm nữa,các cảng hiện hữu, nhất là các cảng đang hoạt động hiệu quả sẽ vẫn thuhút được hàng hóa bất chấp quy mô nhỏ.
 Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, Khối lượng vận tải biểnnăm 2007 đạt khoảng 59.376.000 tấn hàng hoá, tăng 20% so với năm2006. Trong đó, vận chuyển container đạt 1.347.000 TEU, tăng 21%;vận tải nước ngoài đạt 44.286.000 tấn và vận tải trong nước đạt15.090.000 tấn. Năm 2008, chỉ tiêu của toàn ngành là đạt khối lượngvận chuyển tăng 20% so với năm ngoái.
 Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê về khối lượng hàng hóavận chuyển bằng đường biển của cả các công ty kinh doanh trong lĩnhvực vận tải biển và một số doanh nghiệp khác th ì khối lượng vậnchuyển đã tăng mạnh trong những năm gần đây.
 Hình 3: Biểu đồ tăng trưởng khối lượng vận chuyển hàng hóa đường biển
 Nguồn: Tổng cục thống kê
 Năng lực hệ thống cảng biển ViệtNam phải tăng gấp 2 lần so vớihiện tại vào năm 2010 và gấp 4 lầnvào năm 2020 mới có thể đáp ứngđược yêu cầu hàng hoá thông qua.
 3. Doanh thu ngành và xu hướng tăng trưởng
 3. 1. Xu hướng tăng trưởng
 Năm 2008, chỉ tiêu của toàn ngànhlà đạt khối lượng vận chuyển tăng20% so với năm 2007.
 T r iệ u t ấ n . K m
 -
 1 0 , 0 0 0
 2 0 , 0 0 0
 3 0 , 0 0 0
 4 0 , 0 0 0
 5 0 , 0 0 0
 6 0 , 0 0 0
 7 0 , 0 0 0
 8 0 , 0 0 0
 9 0 , 0 0 0
 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7e s t .
 T r iệ u t ấ n . K m
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 Tốc độ tăng trưởng qua các nămlại không ổn định.
 Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng qua các năm lại không ổn định. Nhữngnăm 1996, tốc độ tăng trưởng khối lượng vận chuyển tăng rất mạnh(đến 45%), tuy nhiên tốc độ tăng trưởng đã chậm lại trong năm 1998 vàtăng đều ở mức 10% năm trong những năm gần đây.
 Nguồn: Tổng cục thống kê
 Trước mắt, do xu hướng suy thoái của nền kinh tế thế giới, nh ư lạmphát cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm kéo theo nhu cầu vận tảiđường biển cũng giảm mạnh. Thêm vào đó, giá dầu tăng mạnh khiếnchi phí vận tải đường biển tăng cao làm giảm tính cạnh tranh cũng nhưlợi nhuận. Chính vì vậy, doanh thu vận tải biển trong năm nay sẽ khóđạt được mức tăng trưởng 20%. Đây là vấn đề chung của các nước trênthế giới và trong khu vực, một ví dụ gần đây nhất là việc chính phủTrung Quốc đã cắt giảm đơn đặt hàng đóng 80 tàu chở hàng.
 Công Ty Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) l à một trong những doanhnghiệp lớn trong ngành vận tải biển, với doanh thu vận tải hàng năm lênđến gần 3.000 tỷ đồng. Trong những năm gần đây, VOSCO đ ã mạnhdạn đầu tư nhằm trẻ hóa đội ngũ tàu vận chuyển, đặc biệt, năm 2007đánh dấu một bước đột phá mới của VOSCO trong việc mạnh dạn đầutư 3 tàu trọng tải lớn, tàu vận chuyển hàng 2,5 vạn tấn, tàu vận chuyểndầu sản phẩm 5 vạn tấn, góp phần tăng doanh thu , khối lượng vậnchuyển và hiệu quả hoạt động của Công ty. Hiện nay, VOSCO có 28tàu chở hàng với tổng trọng tải gần 500.000 tấn. Dự kiến v ào năm2008, tổng Khối lượng vận chuyển đạt 6.500.000 tấn.
 C h ỉ s ố p h á t t r iể n (n ă m t rư ớ c = 1 0 0 % )
 -1 0 %
 0 %
 1 0 %
 2 0 %
 3 0 %
 4 0 %
 5 0 %
 19 9 51 9 9 6
 1 9 9 71 9 9 8
 1 9 9 92 0 0 0
 2 0 0 12 0 0 2
 2 0 0 32 0 0 4
 2 0 0 52 0 0 6
 2 0 0 7 es t .
 C h ỉ s ố p h á t t r iể n (n ă m t rư ớ c= 1 0 0 % )
 Hình 4: Tốc độ tăng trưởng khối lượng vận chuyển đường biển (gốc 1995)
 Lạm phát cao, tốc độ tăngtrưởng kinh tế giảm kéo theonhu cầu vận tải đường biểncũng giảm mạnh
 3. 2. Thị phần
 VOSCO là một trong nhữngdoanh nghiệp lớn trong ngànhvận tải biển
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 Hình 5: Thị phần (theo doanh thu) một số Cty lớn v à Cty niêm yết
 Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
 Kế đến là công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam(Vitranschart), với 18 tàu chở hàng và tổng trọng tải khoảng 300.000tấn. Trong năm 2007, công ty n ày đạt doanh thu 1.400 tỷ đồng , chiếm14% doanh thu vận tải biển trong số các doanh nghiệp vận tải biểnđược so sánh.
 Ngoài ra phải kể đến các công ty vận tải biển đan g niêm yết là VIP(10%), VTO (7%) và Công ty vận tải Biển Đông (BDS) với doanh thuchiếm 11%.
 Các công ty có uy tín trong l ĩnh vưc vận tải biển nhưng với quy mô nhỏhơn là Falcom, Vinaship, VTB Vinalines.
 Thị P hần (M ộ t số C ty lớ n và C ty N iêm yế t)
 G M D , 12%
 D X P , 1%
 M HC , 2%
 S F I, 1%
 S HC , 1%
 TM S , 1%
 V F C , 6%
 V G P , 2%
 V S C , 2%
 V F R, 1%
 B D S , 11%
 V TO , 7%V IP , 10%
 V O S C O , 29%
 V itranscha rt,14%
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 Bảng 2: Danh sách các công ty vận tải biển lớn và các Công ty Vận tải Biển niêm yếtSTT Mã Tên Công ty
 1 GMD Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển
 2 DXP Công ty Cảng Đoạn Xá
 3 MHC Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội
 4 SFI Công ty Cổ phần Đại lý vận tải SAFI
 5 SHC Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn
 6 TMS Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại th ương
 7 VFC Công ty Cổ phần Vinafco
 8 VGP Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả
 9 VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam
 10 VFR Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu
 11 BDS Công ty vận tải Biển Đông
 12 VTO Công ty cổ phần vận tải xăng dầu vitaco
 13 VIP Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
 14 VOSCO Công ty vận tải biển Việt Nam
 15 VITRANSCHART Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
 Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
 3. Các chỉ số tài chính của các công ty vận tải biển niêm yết
 Với nguồn số liệu tiếp cận được của các công ty trong ngành vận tảibiển đang niêm yết trên sàn, Artex tính toán một số chỉ tiêu tài chínhnăm 2007 của các công ty này nêu trên. Theo số liệu tính toán được,VTO (Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vitaco) v à VSC (Công ty cổphần Container Việt Nam) có hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Cả hai côngty này tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đến hơn 25%.Đặc thù của ngành vận tải biển là hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu khá cao,hệ số thanh toán ngắn hạn tốt (lớn h ơn 1), nhưng hệ số thanh toánnhanh thấp.
 Theo tính toán VTO và VSC tỷsuất lợi nhuận sau thuế trêndoanh thu thuần đến hơn25%.
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 Bảng 3 : Một số chỉ tiêu tài chính các công ty niêm yết – 2007.
 GMD DXP MHC SFI SHC TMS VFC VGP VSC VFR VTOTB
 ngànhCÁC CHỈ SỐChỉ tiêu về khả năng thanhtoán Hệ số thanh toán ngắn hạn(QuíIV) 2.43 2.20 1.38 0.85 1.61 4.79 1.10 3.40 2.19 1.21 2.77 2.79
 Hệ số thanh toán nhanh(Quí IV) 0.80 0.30 0.33 0.55 0.40 0.83 0.23 2.33 0.46 0.82 0.28 0.53
 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
 Hệ số nợ/Tổng tài sản (Quí IV) 0.26 0.38 0.50 0.80 0.61 0.16 0.62 0.25 0.37 0.47 0.67 0.54 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu(QuíIV) 0.35 0.61 1.01 4.30 1.54 0.19 1.65 0.34 0.59 0.90 2.05 2.71
 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động Vòng quay tổng tài sản (Quí IV) 0.14 0.19 0.23 0.09 0.18 0.18 0.60 0.14 0.20 0.11 0.11 0.21 Vòng quay tài sản cố định(QuíIV) 0.43 0.26 0.47 0.23 0.41 0.36 1.75 1.03 0.52 0.28 0.13 1.23 Vòng quay các khoản phảithu(Quí IV) 1.23 1.30 1.20 0.55 1.57 4.87 2.26 0.75 0.76 0.71 1.85 Vòng quay hàng tồn kho(QuíIV) 65.89 25.62 4.29 NA 382.95 14.39 4.02 9.17 21.79 NA 4.06
 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
 EPS (năm 2007) 6797.62 2916.64 3630.97 3525.06 2520.37 2945.70 2596.42 3114.00 8291.34 1708.87 3319.00 4492.88
 ROE(năm 2007) 12.92% 26.10% 26.93% 20.84% 12.09% 10.95% 15.70% 18.23% NA 13.81% NA 24.64%
 ROA(năm 2007) 10.38% 15.20% 13.95% 3.97% 6.15% 8.73% 5.14% 12.24% NA 7.23% NA 9.09%
 P/E(năm 2007) 9.19 6.86 5.04 12.77 10.24 22.07 13.48 9.63 7.90 11.18 7.50 14.97
 LNST/DTT(năm 2007) 23.82% 20.97% 13.82% NA 7.07% 12.35% 2.87% 7.13% 26.34% 17.43% 25.85% 17.74%
 Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán Artex.
 4. Phân tích rủi ro
 4.1. Rủi ro kinh tế
 Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ảnh h ưởng trực tiếp vàmạnh mẽ đến tốc độ gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải h ànghải. Đặc biệt Chính phủ cũng đã có chiến lược phát triển cho ngànhhàng hải đến giai đoạn 2010. Những năm trở lại đây, Việt Nam cótốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định. Các chuyên gia phân tích đềucho rằng, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam duy tr ì ở mức 7% -8% /năm trong các năm tới là hoàn toàn khả thi. Mặt khác, khi ViệtNam gia nhập WTO sẽ tạo cho nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăngtrưởng cao nhưng cũng mang đến nhiều thách thức trong quá tr ìnhcạnh tranh. Sự phát triển lạc quan của nền kinh tế có ảnh h ưởng tốtđến sự phát triển của ngành vận tải biển
 4.2. Rủi ro pháp luật
 Vận tải biển là ngành kinh tế liên quan đến môi trường luật pháp củanhiều quốc gia và các tổ chức trên thế giới. Ở Việt Nam, luật và cácvăn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện,sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra v à khi xảy ra thì sẽít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của doanhnghiệp. Ngoài ra hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biểncũng chịu nhiều ảnh hưởng từ các chính sách của Nhà nước như địnhhướng phát triển ngành hàng hải và những tác động khác như biếnđộng giá xăng dầu .
 Tốc độ tăng trưởng kinh tế của ViệtNam ảnh hưởng trực tiếp và mạnhmẽ đến tốc độ gia tăng nhu cầu sửdụng dịch vụ vận tải hàng hải
 Vận tải biển là ngành kinh tế liênquan đến môi trường luật pháp củanhiều quốc gia và các tổ chức trênthế giới.
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 4.3. Rủi ro tài chính
 Đặc điểm chung của các doanh nghiệp vận tải biển l à có cơ cấu vốnnợ trên vốn chủ sở hữu cao do việc đóng mới t àu đòi hỏi lượng vốnlớn. Vì vậy, sự biến động về lãi suất có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệuquả đến hoạt động của các doanh nghiệp trong ng ành. Ngoài ra, khiđầu tư tài sản cố định như phát triển đội tàu hay xây dựng kho, cảngcontainer thì nhu cầu vay vốn dài hạn sẽ cần thiết để tài trợ cho cácdự án. Việc dừng cho vay các dự án đang triển khai, trong m ột sốthời điểm như vừa qua do chính sách thắt chặt cung tiền có tác độngrất lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong ng ành.
 4.4. Rủi ro biến động giá
 Đối với các hoạt động dịch vụ vận tải, rủi ro về giá chủ yếu do sựcạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trong cùng ngành. Cạnh tranh tấtyếu dẫn đến sự giảm giá dịch vụ nh ưng vẫn phải đảm bảo chất lượngđể giữ vững uy tín với khách hàng.Mặt khác, chi phí cho hoạt động vận tải biển phụ thuộc khá lớn vàogiá cả nhiên liệu như xăng, dầu. Trong giai đoạn gần đây, giá dầutrên thế giới luôn biến động theo chiều h ướng tăng do những biếnđộng về kinh tế chính trị tại Trung Đông, n ơi tập trung các nước xuấtkhẩu dầu mỏ chủ yếu. Những biến động đó l àm ảnh hưởng không tốttới hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành.
 4.5. Rủi ro khác
 Ngoài ra, đối với ngành vận tải biển, các doanh nghiệp phải đối mặt vớinhững rủi ro đặc thù như thời tiết, môi trường, nạn cướp biển, khủngbố, các rủi ro khi thay đổi các chính sách của công ước quốc tế về antoàn môi trường, bảo vệ sinh mạng trên biển.
 5. Một số chỉ tiêu tài chính của ngành vận tải biển năm 2007 so với các ngành kinh tế khác
 Do Artex không có đủ tài liệu về toàn bộ ngành công nghiệp vận tảibiển Việt Nam, tuy nhiên từ số liệu của các công ty vận tải biển đangniêm yết, các chỉ số đại diện cho ngành được cho ở bảng dưới đây.
 Bảng 4: So sánh một số chỉ số ngành vận tải và các ngành khác
 CÁC CHỈ SỐChỉ tiêu về khả năng thanhtoán
 Vận tảibiển
 Y tế Chế biến thựcphẩm
 Tàichính
 Hệ số thanh toán ngắnhạn(Quí IV) 2.79 2.5 2.17 3.36
 Hệ số thanh toán nhanh (QuíIV) 0.53 0.35 0.22 0.73
 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn Hệ số nợ/Tổng tài sản (Quí
 IV) 0.54 0.35 0.36 0.49 Hệ số nợ/Vốn chủ sở
 hữu(Quí IV) 2.71 1.07 0.78 1.71
 Các doanh nghiệp vận tải biển là cócơ cấu vốn nợ trên vốn chủ sở hữucao.
 Rủi ro về giá chủ yếu do sự cạnhtranh gay gắt từ các đối thủ trongcùng ngành
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 Chỉ tiêu về năng lực hoạtđộng
 Vòng quay tổng tài sản (QuíIV) 0.21 0.39 0.45 0.24
 Vòng quay tài sản cốđịnh(Quí IV) 1.23 1.99 2.47 2.86Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
 EPS (năm 2007) 4,492.88 6,112.27 4,925.26 5,867.94 ROE(năm 2007) 25% 24% 25% 24% ROA(năm 2007) 9% 15% 16% 11% P/E(năm 2007) 14.97 25.42 16.11 16.17 LNST/DTT(năm 2007) 18% 10% 10% 51%
 Nguồn:Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
 Về cơ cấu vốn, nhìn chung các doanh nghiệp trong ngành vận tải biểncó hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu và hệ số nợ trên tổng tài sản cao hơn sovới các ngành khác. Trong khi đối với các ngành khác hệ số nợ trên vốnchủ chỉ dao động ở mức 1 lần th ì ở ngành vận tải biển hệ hố này là 2.71lần, đây cũng là một đặc trưng riêng của ngành vận tải biển do giá trị tàisản đầu tư rất lớn.
 Trong cơ cấu vốn của ngành vận tải biển, tỷ lệ nợ cao dẫn đến chi phítài chính cao nên chỉ số EPS của ngành thấp hơn so với các ngành khác.Trong số các ngành nêu trên, ngành Tài chính có ch ỉ số EPS cao nhất,gần 6 ngàn đồng trên một cổ phiếu. Tuy nhiên hệ số lợi nhuận sau thuếtrên tổng doanh thu của ngành vận tải biển tương đối cao (18%) chỉ saulĩnh vực tài chính là 51%.
 6. Kết luận
 Có thể nói ngành vận tải biển đang đứng trước cơ hội và thách thức lớn trong quá trình cùng đất nước pháttriển nền kinh tế. Với tốc độ tăng tr ưởng lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, ngành vận tải biển đang phải nỗlực đầu tư, nâng cao hiệu quả và năng lực vận tải để đáp ứng được nhu cầu trong nước và giữ vững thị phầntrước sức ép cạnh tranh của các công ty vận tải n ước ngoài.
 Tuy nhiên với định hướng phát triển ngành vận tải biển đúng đắn và đồng bộ của chính phủ, trong những thậpkỷ tới ngành vận tải biển Việt Nam sẽ tăng tr ưởng nhanh chóng và trở thành ngành kinh tế trọng điểm củaquốc gia.
 Các doanh nghiệp trong ngànhvận tải biển có hệ số nợ trên vốnchủ sở hữu và hệ số nợ trên tổngtài sản cao hơn so với các ngànhkhác
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 PHỤ LỤC
 Phụ lục 1. Đội tàu container Việt nam (39 tàu) (2007)
 Thông sốSTT Tên tàu Năm đóng
 Capacity NRT DWTNơi đóng
 Công ty vận tải biển Văn Lang1 DIÊN HỒNG 1984 205 Teu 2,059 6,289 Nhật2 VĂN PHONG 1983 594 Teu 4,344 11,235 Achentina
 3 MÊ LINH 1983 594 Teu 4,344 11,235 Hàn Quốc4 VẠN XUÂN 1984 594 Teu 4,344 11,235 Hàn Quốc5 PHÚ MỸ 1988 1,020 Teu 5,588 14,101 LB Đức6 PHÚ TÂN (ORIENT) 1988 1,022 Teu 5,568 14,101 LB Đức7 VN SAPPHIRE 1987 1,022 Teu 5,568 14,101 LB Đức8 VINALINES PIONEER 1998 588 Teu 3,368 9,088 NhậtINLACO Hải Phòng
 1 VĂN LANG 1983 426 Teu 2,139 6,000 ĐanMạch
 2 HỒNG BÀNG 1984 426 Teu 2,139 6,000 ĐanMạch
 MARINA1 OCEAN PARK 1950 453 Teu 2,609 8,285 Nhật2 OCEAN ASIA 1980 950 Teu 14.000 ĐứcVINALINES HCM1 SENATOR (VNL STAR) 1993 26,456 NhậtGERMADEPT1 PACIFIC PEARL 1999 699 Teu 3.158 9.125 Malaysia
 2 PACIFIC GLORIA 1997 699 Teu 3.158 8.957 Malaysia
 3 STELLAR PACIFIC 1984 576 Teu 3.610 9.125 Nhật4 PACIFIC EXPRESS 1984 749 Teu 3.973 11.117 NhậtVinashin Lines1 Vinashin Dragon 2007 1,730 Teu 8,675 23,000 Việt Nam2 Vinashin Pacific 1985 1,113 Teu 5,353 16,030 Đức3 Vinashin Liner 1 1996 420 Teu 2,338 7,040 Hàn Quốc4 Vinashin Liner 2 1996 420 Teu 2,338 7,040 Hàn QuốcVSICO1 VSICO PIONEER 1996 420 Teu 7,055 Hàn QuốcCông ty Trường Hải – Chu Lai1 Trường Hải Star2 2007 68 Teu 3,582 Việt NamCty đóng tàu & vận tải Hải Dương1 Vinashin Orient 2006 564 Teu 8,300 Việt NamCông ty Vận tải Biển Đông1 Hồ Tây 1978 420 Teu 12.665 Đức2 Vạn Phúc 1996 420 Teu 6.832 Nhật Bản3 Vạn Lý 1994 420 Teu 6.832 Hàn Quốc4 Vạn Hưng 1995 420 Teu 7.020 Nhật Bản
 5 Vinashin Maniner 2004 1,016 Teu 12.400 B.Lan –VN
 6 Vinashin Navigator 2004 1,016 Teu 12.400 B.Lan –VN
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 7 Vinahsin Freighter 2005 610 Teu 7.143 B.Lan –VN
 8 Vinashin Trader 2005 610 Teu 7.143 B.Lan –VN
 9 Vĩnh An 2004 610 Teu 7.900 Nhật Bản10 BienDong Star 2002 800 Teu 9.108 Nhật Bản
 11 Vinashin Blue 2008 1,730 Teu 8,675 23,000 B.Lan –VN
 12 Vinashin Sky 2008 1,730 Teu 8,675 23,000 B.Lan –VN
 Vinafco1 Vinafco 25 1995 252 Teu 1,893 4,159 Hàn Quốc
 Vinafco 18 1986 240 Teu 1,524 3,219 Hàn QuốcCông ty Hàng Hải Đông Đô1 Đông Du 1998 561TEU 8,515 Nhật2 Đông Mai 1987 561TEU 8,515 Nhật
 Nguồn: Cục đăng kiểm Việt Nam
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 Phụ lục 2. Các hãng tàu - chủ hàng Container (2007)
 1 Cty TNHH Maersk Việt Nam Ltd 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP HCM
 2 Vietracht Hải Phòng 35 Minh Khai, Hải Phòng
 3 Đại lý Hàng hải Hải Phòng (Vosa) 25 Điện Biên Phủ, Hải Phòng
 4 Công ty TNHH VTB Phượng Hoàng Tầng 2 số 27 Nguyễn Trung Trực - Q1 - TP.HCM
 5 Chi nhánh Công ty INLACO Sài Gòn tại HP Toà nhà Thành Đạt - Số 3 Lê Thánh Tông - HảiPhòng
 6 Chi nhánh Gemadept Hải Phòng 282 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
 7 Công ty Cổ phần vận tải Vinafco Đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hànội
 8 Công ty Vận tải Biển Đông Số 1 Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
 9 Chi nhánh Cty Lâm Yến Thanh tại Hải Phòng 66, Trần Khánh Dư, Hải Phòng
 10 Chi nhánh Công ty SAFI tại Hải Phòng Số 22 Lý tự trọng - Hải Phòng
 11 Cty Đại lý tàu biển và Tiếp vận Thái Bình Dươngtại HP
 Số 16 Phó Đức Chính - Q1 - TP.Hồ Chí Minh
 12 Công ty Đại lý Vận tải Quốc tế Phía Bắc(Northfreight)
 25 Điện Biên Phủ, Hải Phòng
 13 Công ty TNHH NYK line Việt Nam Tầng 8 toà nhà Landmark - 5 Tôn Đức Thắng -Q1- HCM
 14 Cty TNHH Giao nhận vận chuyển container quốctế (Infacon)
 11 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng
 15 Công ty Cổ phần Container Việt Nam (ViconshipHP)
 11 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng
 16 Chi nhánh Cty CP GNVT ngoại thương TPHCMtại HP
 115 Đường bao Trần Hưng Đạo, Hải An, HảiPhòng
 17 Chi nhánh Cty CP Đại lý tàu biển châu lục tại HảiPhòng
 Toà nhà Thành Đạt - Số 3 Lê Thánh Tông - HảiPhòng
 18 Công ty Dịch vụ Hàng Hải Phương Đông(Orimas)
 54 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
 19 Công ty China Shipping Container Lines Tầng 10 - STC - Số 37 Tôn Đức Thắng - Q1 – TPHCM
 20 Công ty CP Hàng hải Hà Nội Số 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 21 Chi nhánh Cty Viconship SG tại Hải Phòng 1B Trần Hưng Đạo, Hải Phòng
 22 Công ty Mitsui O.S.K Lines Việt Nam Tầng 10 - Sun Wah Tower -115 Nguyễn Huệ -Q1 -HCM
 23 Chi nhánh Cty CP vận tải ngoại thươngvinafreight (jadine) tại Hải Phòng
 Toà nhà Tasa, km 104+200 đường Nguyễn BỉnhKhiêm, Đông Hải, An Hải, Hải Phòng
 24 Công ty liên doanh đại lý vận tải COSFI Số 6A Hồ Xuân Hương - Q1 - TP HCM
 25 Chi nhánh Cty Transimex tại Hải Phòng Số 2 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng
 26 Cty TNHH APL - NOL Việt nam Số 22 Phạm Ngọc Thạch - Q3 - TP HCM
 27 Chi nhánh Cty TNHH APS tại Hải Phòng 216 Hai Bà Trưng, Hải Phòng
 28 Cty LD Khai thác Container Việt Nam(Vinabridge)
 Số 282, Đà Nẵng, Hải Phòng
 29 Chi nhánh Cty Vận tải Dầu khí VN tại Hải Phòng(Falcon)
 Số 88, Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, HP
 30 Cty TNHH Dịch vụ hàng hải JARDINE VN Phòng 605 tầng 6, HARBOUR VIEW, Số 35Nguyễn Huệ - Q1 – TPHCM
 31 C/N Cty TNHH Vận tải và thuê tàu biển VN tạiHải Phòng (Vitranchart)
 Số 22, Lê Đại Hành, Hải Phòng
 32 Ga HP Số 75 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng
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BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH V ẬN TẢI BIỂN33 Cty Dịch vụ đường sắt Hải Phòng Số 75 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng
 34 Cty TNHH Hội An Số 18/14/125 Tô Hiệu, Hải Phòng
 35 Chi nhánh Cty TNHH Transvina Số 280 Đường Ngô Quyền, Hải Phòng
 36 Chi nhánh Cty TNHH tiếp vận thăng long tại HảiPhòng
 Số 5 Đường Bao Trần Hưng Đạo, Đông Hải, HảiAn, HP
 37 Chi nhánh Cty TNHH Giao nhận vận tải hàng hóaITL
 Toà nhà Thành Đạt - Số 3 Lê Thánh Tông - HảiPhòng
 38 Công ty đóng tàu và vận tải Hải Dương Phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, Tỉnh HảiDương
 39 Công ty CP dịch vụ hàng hải Số 89 Pasteur - Q1 - TP HCM
 40 Công ty CP vận tải dịch vụ điện lực (Potraco) Số 231 Đường Ngô Quyền, Máy Chai, Hải Phòng
 41 Xí nghiệp dịch vụ vận tải - Cty VTB Vinaship Số 1 Hoàng VănThụ - Hải Phòng
 42 Chi nhánh Cty liên doanh Phili Orient Lines HN Số 99 Đường Lê Duẩn - Hà Nội
 43 Chi nhánh Cty TNHH Hubline VN tại Hải Phòng Toà nhà Thành Đạt - Số 3 Lê Thánh Tông - HảiPhòng
 44 Công ty TNHH Hapag - Lloyd Việt Nam 145 – 147 Nguyễn Tất Thành – Q4 - TP HCM
 45 Công ty CP hàng hải Sài Gòn Số 422 NguyễnTất Thành - Q4 - TP HCM
 46 Công ty XNK xi măng Hà Nội Số 228 Lê Duẩn - Đống Đa – Hà Nội
 47 Yang Ming Corperation (VN) Số 200 Điện Biên Phủ - Q3 - TP HCM
 48 Công ty TNHH Evergreen Việt Nam Tầng 13 - STC - Số 37 Tôn Đức Thắng - Q1 – TPHCM
 49 Công ty TNHH Hanjin Việt Nam Tầng 10 - STC - Số 37 Tôn Đức Thắng - Q1 – TPHCM
 Nguồn:Cục đăng kiểm Việt Nam
 Báo cáo phân tích của Artex chỉ để dùng cho mục đich tham khảo. Quý khách không nên dựa vào những thông tinnày cho bất kỳ mục đích gì, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc ra quyết định đầu tư. Artex /đối tác/nhà cung cấpdịch vụ của Artex không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do bị xử phạt, do ngẫunhiên, do một tình huống đặc biệt hay mang tính hệ quả nào phát sinh từ, hoặc do liên hệ theo một cách nào đó vớiviệc sử dụng báo cáo của Artex hay dựa vào những thông tin được cung cấp trên đó.
 © 2008 Công ty cổ phần chứng khoán Artex.
 ARTEX SECURITIES COPORATION. 2A PHAM SU MANH, HOAN KIEM, HA NOI, VIET NAMTel: +84 4 9 368 368 Fax: +84 4 9 368 367 Email: admin@ artex.com.vn Website: www.artex.com.vn
 www.artex.com.vn
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